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MÁY TÍNH CĂN BẢN
1. Em hãy đăng xuất tài khoản người dùng

MÁY TÍNH CĂN BẢN
2. Em hãy mở khóa tài khoản Student sử dụng mật khẩu là

smile
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MÁY TÍNH CĂN BẢN
3. Em hãy tạo một thư mục mới đặt tên cho thư mục đó là

Care

MÁY TÍNH CĂN BẢN
4. Bạn Adrian của bạn gửi một tập tin video đính kèm

trong email. Trong hình đã cho, hãy nhấp chuột vào
đúng điểm để mở Video.
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MÁY TÍNH CĂN BẢN
5. Ông Lopez muốn chia sẻ một bài trình chiếu cho một

chuyến đi thực tế đến Thảo cầm viên sắp tới. Hãy mở
tập tin chứa các slide mà ông Lopez cần chia sẻ.

MÁY TÍNH CĂN BẢN
6. Mở một ứng dụng bảng tính (Spreadsheet) cho phép em

nhập dữ liệu vào một bảng (Table) và có thể tạo một biểu
đồ để biểu diễn dữ liệu (Chú ý: Em chỉ cần mở ứng dụng
mà thôi)
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MÁY TÍNH CĂN BẢN
7. Điều gì xảy ra với máy tính khi nút Shut down được

chọn?
a. Không có nút Shut down
b. Máy tính sẽ Lock
c. Máy tính sẽ tắt (turn off)
d. Máy tính sẽ khởi động lại (Restart)

MÁY TÍNH CĂN BẢN
8. Trong các tùy chọn Personalization, cái gì trên màn

hình Desktop có thể bị thay đổi?
a. Kích thước chữ (Word size) trên trang Web.
b. Các đường tắt (Shortcuts).
c. Kiểu chữ trong tài liệu.
d. Nền của màn hình Desktop (Desktop Background)
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MÁY TÍNH CĂN BẢN
9. Em muốn tạo một bài trình chiếu (Presentation) với các

hình ảnh về thú cưng (pet) của em trên các trang trình
chiếu (Slide) khác nhau. Phần mềm ứng dụng nào nên
dược sử dụng?
a. Trình duyệt Internet Explorer (IE).
b. Microsoft PowerPoint.
c. Microsoft Word.
d. Microsoft Excel.

MÁY TÍNH CĂN BẢN
10.Em hãy cho biết đâu là phần mềm ứng dụng máy tính?

a. Microsoft Windows
b. Máy tính Mac
c. Android
d. Microsoft Excel
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MÁY TÍNH CĂN BẢN
11.Tùy chọn nào dưới đây mô tả về mục đích của CPU?

a. Kiểm soát mọi thứ trong máy tính.
b. Đơn vị lưu trữ cho máy tính.
c. Màn hình.
d. Công cụ tìm kiếm.

MÁY TÍNH CĂN BẢN
12.Em hãy cho biết CPU là viết tắt của những cụm từ nào?

a. Central Processing Unit.
b. Creative Process Unit.
c. Computer Presentation Unit.
d. Computer Program Unit.
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MÁY TÍNH CĂN BẢN
13.Loại phần cứng (Hardware) nào gửi dữ liệu đến máy

tính?
a. Xuất (Output).
b. Nhập (Input).
c. Lưu trữ (Storage).
d. Màn hình (Monitor).

MÁY TÍNH CĂN BẢN
14.Tùy chọn nào dưới đây là thiết bị xuất?

a. Microphone.
b. Máy in (Printer).
c. Bàn phím (Keyboard).
d. Chuột (Mouse).
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MÁY TÍNH CĂN BẢN
15.Tùy chọn nào dưới đây là thiết bị nhập?

a. Màn hình (Monitor).
b. Loa (Speakers).
c. Máy in (Printer).
d. Bàn phím (Keyboard).

MÁY TÍNH CĂN BẢN
16.Loại máy tính nào yêu cầu bàn phím và chuột tách rời?

a. Máy tính xách tay (Laptop Computer).
b. Điện thoại thông minh (Smartphone).
c. Máy tính để bàn (Desktop Computer).
d. Máy tính bảng (Tablet).
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MÁY TÍNH CĂN BẢN
17.Em hãy cho biết thiết bị điện toán nào là thiết bị mà em

có thể cầm trên tay và chạm ngón tay hoặc bút cảm ứng
vào màn hình để sử dụng?
a. Máy tính để bàn
b. Máy tính bỏ túi
c. Máy tính xách tay
d. Máy tính bảng

MÁY TÍNH CĂN BẢN
18.Loại máy tính nào phải luôn luôn kết nối với nguồn

điện để làm việc?
a. Máy tính bảng (Tablet).
b. Máy tính xách tay (Laptop).
c. Máy tính để bàn (Desktop).
d. Điện thoại thông minh (Smartphone).
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MÁY TÍNH CĂN BẢN
19.Sắp xếp các từ theo đúng định nghĩa:

Các từ Định nghĩa

Máy tính cá nhân (Personal computing)

Xử lý số lượng dữ liệu lớn (Processes large
amounts of data)

Cung cấp các dịch vụ cho các máy tính khác trên
mạng (Provides services to other computers over
a network)

Máy tính di động (Mobile computing)

Máy chủ (Server)

Máy tính bảng (Tablet)

Máy tính để bàn (Desktop computer)

Siêu máy tính (Super computer)

MÁY TÍNH CĂN BẢN
20.Loại máy tính nào thì không dễ dàng di chuyển từ nơi

này đến nơi khác?
a. Máy tính xách tay (Laptop Computer).
b. Máy tính để bàn (Desktop Computer).
c. Điện thoại thông minh (Smartphone).
d. Máy tính bảng (Tablet).
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MÁY TÍNH CĂN BẢN
21.Để tránh xảy ra các vấn đề với máy tính và mất mát dữ

liệu, em hãy chọn ra các bước đúng để tắt máy tính:
a. Lưu công việc của em, đóng tất cả các chương trình và

sau đó bấm nút nguồn của màn hình
b. Lưu công việc của em, đóng tất cả các chương trình,

nhấp chuột vào và sau đó chọn Shut down
c. Bấm vào nút nguồn của máy tính
d. Lưu công việc của em và rút cáp nguồn điện của máy

tính

MÁY TÍNH CĂN BẢN
22.Theo em, hành động nào dưới đây là một hành động

chăm sóc tốt cho máy tính
a. Sử dụng lực để chèn ổ đĩa USB vào cổng máy tính.
b. Làm sạch bàn phím của em bằng cách sử dụng không

khí nén.
c. Lắc chuột của em nếu nó không hoạt động.
d. Làm sạch micro của em bằng cách ngâm nó vào nước.
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MÁY TÍNH CĂN BẢN
23.Loại thiết bị máy tính nào có thể giữ trong bàn tay của

em và có thể sử dụng bằng cách chạm vào màn hình
bằng ngón tay hoặc sử dụng bút từ (Stylus)?
a. Máy tính xách tay (Laptop Computer).
b. Calculator.
c. Máy tính để bàn (Desktop Computer).
d. Máy tính bảng (Tablet).

MÁY TÍNH CĂN BẢN
24.Thiết bị nào dưới đây lưu trữ tất cả các tập tin của em

trên máy tính?
a. Bộ nhớ (Memory).
b. Đĩa cứng (Hard Drive).
c. CPU.
d. Màn hình (Monitor).
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MÁY TÍNH CĂN BẢN
25.Thiết bị nào dưới đây là thích hợp nhất cho việc viết

một đoạn văn bản của bài tập về nhà?
a. Điện thoại thông minh (Smartphone).
b. Máy nghe nhạc (iPod).
c. Máy tính bảng (Tablet).
d. Máy tính để bàn (Desktop Computer).

MÁY TÍNH CĂN BẢN
26.Khi sử dụng máy tính, điều gì dưới đây em nên tránh?

a. Để dây cáp (Cable) cách xa nơi làm việc.
b. Ăn vặt (Snacking) tại nơi đặt máy tính của em.
c. Giữ nơi làm việc sạch sẽ.
d. Lau bụi máy tính (dust) thường xuyên.



03/04/2020

15

MÁY TÍNH CĂN BẢN
27.Cách cầm đĩa CD nào dưới đây là đúng?

MÁY TÍNH CĂN BẢN
28.Huấn luyện viên bóng đá yêu cầu em theo dõi xem mỗi

cầu thủ đã ghi được bao nhiêu bàn thắng. Em có thể sử
dụng phần mềm ứng dụng nào để lưu lại dữ liệu này?
a. Ứng dụng thư điện tử (Email).
b. Microsoft Excel.
c. Microsoft Word.
d. Microsoft PowerPoint.



03/04/2020

16

MÁY TÍNH CĂN BẢN
29.Giáo viên của em yêu cầu em giúp tìm bức thư về một

chuyến đi thực địa (field trip) cho bố mẹ. Em hãy nhấp
chuột vào tập tin chứa lá thư đó.

MÁY TÍNH CĂN BẢN
30.Theo em ứng dụng nào sau đây cho phép em tạo ra các

trang tính, biểu đồ và các hình đồ họa để minh họa?
a. Microsoft Excel.
b. Windows Media Player.
c. Microsoft PowerPoint.
d. Microsoft Word.
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MÁY TÍNH CĂN BẢN
31.Em hãy cho biết thiết bị nào dưới đây là thiết bị đầu ra

(Output Device)?
a. Máy in.
b. Bàn phím.
c. Máy quét.
d. Chuột.

MÁY TÍNH CĂN BẢN
32.Theo em, loại phần cứng nào sau đây nhận dữ liệu từ

máy tính?
a. Thiết bị đầu vào.
b. Thiết bị đầu ra.
c. Thiết bị lưu trữ.
d. Micro.
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MÁY TÍNH CĂN BẢN
33.Theo em, lựa chọn nào dưới đây có thể lưu trữ hoặc

truyền tập tin tới máy tính khác?
a. Đĩa cứng.
b. Ổ đĩa di động.
c. Phong bì.
d. Thư mục.

MÁY TÍNH CĂN BẢN
34.Em hãy sao chép tập tin Cats.docx từ màn hình Desktop

và dán vào trong thư mục Pets.
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MÁY TÍNH CĂN BẢN
35.Em hãy xóa tập tin Pet health.docx.

MÁY TÍNH CĂN BẢN
36.Em hãy sử dụng thanh địa chỉ (Address bar) để đi tới

thư mục Garden và sau đó mở thư mục Fruits.
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MÁY TÍNH CĂN BẢN
37.Đổi tên tập tin của Cats.docx thành About Cats.docx

MÁY TÍNH CĂN BẢN
38.Em có thể tìm thấy tập tin dogs.docx trong thư mục

nào?
a. School work
b. Pets
c. Dogs
d. My Assignments



03/04/2020

21

MÁY TÍNH CĂN BẢN
39.Em hãy cho biết thiết bị nào là một máy tính di động?

a. Máy tính để bàn (Desktop Computer).
b. Máy in (Printer).
c. Bàn phím (Keyboard).
d. Máy tính xách tay (Laptop).

MÁY TÍNH CĂN BẢN
40.Em hãy cho biết ảnh nào dưới đây là ảnh của một máy

tính bảng?
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MÁY TÍNH CĂN BẢN
41.Em hãy cho biết thiết bị nào dưới đây cho phép nhiều

máy tính truy xuất vào dữ liệu mà nó lưu trữ?
a. Màn hình (Monitor).
b. Máy in (Printer).
c. Máy chủ (Server).
d. Ổ đĩa cứng (HDD-Hard Drive).

MÁY TÍNH CĂN BẢN
42.Em hãy cho biết lựa chọn nào dưới đây là phần cứng

máy tính?
a. Màn hình (Monitor).
b. Paint.
c. Microsoft PowerPoint.
d. Microsoft Word.
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MÁY TÍNH CĂN BẢN
43.Em hãy cho biết lựa chọn nào dưới đây là Hệ điều

hành?
a. Windows 7.
b. Microsoft PowerPoint.
c. Màn hình (Monitor).
d. Microsoft Excel.

MÁY TÍNH CĂN BẢN
44.Em hãy cho biết bước đầu tiên để thay đổi hình nền của

màn hình Desktop là gì?
a. Mở ứng dụng Microsoft Word.
b. Nhấp chuột phải vào nút Start.
c. Kết nối vào mạng Internet.
d. Nhấp chuột phải vào màn hình Desktop.
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MÁY TÍNH CĂN BẢN
45.Em hãy cho biết tùy chọn nào sẽ tắt máy tinh, và sau đó

tự động bật máy tính lên?
a. Đưa máy tính về chế độ ngủ đông (Hibernate).
b. Đăng xuất (Log off).
c. Khởi động lại máy tính (Restart).
d. Khóa máy tính (Lock).

MÁY TÍNH CĂN BẢN
• Em hãy nhấp chuột vào hai thứ KHÔNG NÊN để gần

máy tính.
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MÁY TÍNH CĂN BẢN
47.Theo em, những hành vi nào sau đây được xem là gây

hại cho thiết bị?
a. Để thiết bị trong cặp sách.
b. Để thiết bị gần với thiết bị khác.
c. Để thiết bị trong ô tô đang nóng.
d. Sạc pin cho thiết bị khi nó đang bật.

MÁY TÍNH CĂN BẢN
48.Hành động nào sau đây có thể làm hỏng máy tính hoặc

thiết bị của em?
a. Thường xuyên quét bụi cho máy tính.
b. Tránh chạm tay vào màn hình.
c. Rửa và làm khô tay trước khi sử dụng.
d. Rửa bàn phím với xà phòng và nước.
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MÁY TÍNH CĂN BẢN
49.Theo em, máy tính xách tay có thể thực hiện được điều

gì mà máy tính để bàn không làm được?
a. Sao chép và dán tập tin.
b. Gõ bàn phím.
c. Truy cập Internet.
d. Khởi động máy tính không cần cắm nguồn điện.

MÁY TÍNH CĂN BẢN
50.Em vừa làm xong bài tập về nhà trong chương trình

Microsoft Word. Em cần lưu bài làm để sử dụng sau
này. Theo em, lưu bài làm của mình vào thiết bị nào là
tốt nhất?
a. Bộ nhớ.
b. CPU.
c. Ổ đĩa cứng máy tính.
d. Ổ nhớ di động.
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MÁY TÍNH CĂN BẢN
51.Theo em, công việc nào dưới đây là KHÔNG THỂ thực

hiện được với điện thoại thông minh?
a. Nhập tài liệu.
b. Lướt Web.
c. Chạy các ứng dụng.
d. Lưu tập tin vào ổ đĩa di động.

MÁY TÍNH CĂN BẢN
52.Em hãy đăng nhập vào tài khoản Student và sử dụng

happy làm mật khẩu.


